Trường THCS Ba Lòng              BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC 8
                                                                            Năm học: 2018 - 2019
Lớp: 8……                                Thời gian: 45 phút  (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:…….....................................Ngày kiểm tra:.............., ngày trả bài: …..........
	Điểm
	Lờiphê của giáo viên



	Bằng số
	Bằng chữ
	


Đề ra:

Câu 1 (2 điểm): Trình bày quá trình thãi nước tiểu.

Câu 2 (3 điểm): Giải thích cấu tạo của đại não. So với tủy sống và các bộ phận não khác thì đại não có đặc điểm cấu tạo gì khác biệt
Câu 3 (2 điểm): Sự phối hợp giữa tuyến yên và tuyến giáp như thế nào để điều hòa quá trình trao đổi chất trong cơ thể?
Câu 4 (3 điểm): Sức khỏe của mẹ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của thai? Trong quá trình mang thai người mẹ cần làm gì và tránh điều gì để thai phát triển tốt và sinh con ra khỏe mạnh?
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B. Đáp án - thang điểm

Câu 1:(2 đ) - Nước tiểu chính thức đổ vào bể thận, theo ống dẫn nước tiểu về bóng đái.

- Tại bóng dái nhờ hoạt động co bóp phối hợp của cơ bụng, cơ bóng đái và cơ vòng ống đái để thải nước tiểu ra ngoài.

- Thực chất của sự tạo thành nước tiểu là quá trình lọc máu và thải các chất độc, chất cặn bã.
Câu 2:(3 đ)
- Cấu tạo ngoài:

+ Rãnh liên bán cầu chia đại não thành hai nửa (hai bán cầu).

+ Rãnh sâu chia mỗi bán cầu thành 4 thuỳ (Trán, đỉnh, thái dương và thuỳ chẩm).

+ Các rãnh và khe chia mỗi thuỳ thành các khúc cuộn não (hồi) làm diện tích bề mặt của võ não tăng lên 2300 - 2500 cm2.

- Cấu tạo trong:

+ Chất xám: ở ngoài tạo nên vỏ não, dày 2 - 3 mm, gồm 6 lớp.

+ Chất trắng: ở trong, là các đường thần kinh, hầu hết các đường này đều bắt chéo ở hành tuỷ hoặc tuỷ sống.

- Sự khác biệt:
+ phát  triển mạnh nhất và lớn nhất

+ Số lượng khe rảnh ở bề mặt rất  nhiều và ăn sâu

+ Chất xám tạo thành lớp vỏ  bên  ngoài và dày gồm nhiều lớp tế bào
Câu 3: (2 đ)

- Khi quá trình TĐC trong cơ thể giảm  kích thích tuyến yên tiết hoocmon TSH, hoocmon TSH kích thích tuyến giáp tiết hoocmon tiroxin làm tăng quá trình TĐC
- Khi quá trình TĐC trong cơ thể tăng  kích thích tuyến yên ngưng tiết hoocmon TSH, kích thích tuyến giáp ngưng tiết hoocmon tiroxin 

Câu 4:(3 đ) - Thai được nuôi dưỡng nhờ chất dinh dưỡng lấy từ mẹ qua nhau thai.

- Khi mang thai người mẹ cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và tránh các chất kích thích có hại như rượu, thuốc lá,...
